
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐOÀN GIA PHÁT

Địa chỉ: 808/5/1/20, QL.13, kp. 4, p. Hiệp Bình Phƣớc, q. Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (+84) 908 642 651

Website: www.diengiare.com

Email: diengiare.dgp@gmail.com

Tên công ty: 

Địa chỉ công ty: 

Ngƣời nhận: 

Điện thoại: 

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐVT SL
 GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ BÁN THÀNH TIỀN XUẤT XỨ

SO SÁNH

RẺ HƠN THỊ TRƢỜNG

1 E4310 I5 TH1

Laptop Dell Latitude E4310 

(Core i5 520M, 2GB, 160GB, 

Intel HD Graphics, 13.3 inch)

Bộ     1 4,490,000        2,800,000              2,800,000            DELL 1,690,000                       

2 E6410 I5 TH1
DELL E6410, Core i5 thế hệ 

1, RAM 4GB, HDD 250 GB
Bộ     1 4,690,000        3,450,000              3,450,000            DELL 1,240,000                       

3 E6410 I7 TH1
Laptop Dell Latitude E6410 – 

Core I7 Ram 4gb
Bộ     1 5,390,000        3,750,000              3,750,000            DELL 1,640,000                       

4 E6510 I5 TH1
Dell Latitude E6510 (Core I5 

540M-Ram 4GB)
Bộ     1 5,690,000        3,520,000              3,520,000            DELL 2,170,000                       

5 E6510 I7 TH1
Dell Latitude E6510 Core i7 

620M - 4Gb - 320GB
Bộ     1 7,400,000        3,820,000              3,820,000            DELL 3,580,000                       

6 E6520 I5 TH2

LAPTOP DELL LATITUDE 

E6520 – CORE I5 – THẾ HỆ 

2

Bộ     1 6,090,000        4,720,000              4,720,000            DELL 1,370,000                       

BẢNG BÁO GIÁ

NỘI DUNG

Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá sản phẩm chi tiết, nhƣ sau:



7 E6520 I7 TH2

DELL Latitude E6520 ( Core I7 

Thế Hệ 2 - VGA Rời - 15.6 Inch 

)

Bộ     1 7,090,000        5,530,000              5,530,000            DELL 1,560,000                       

8 E6530 I5 TH3

DELL LATITUDE E6530 CORE 

I5 THẾ HỆ 3 RAM 4GB HDD 

320GB

Bộ     1 7,290,000        5,920,000              5,920,000            DELL 1,370,000                       

9 E6530 I7 TH3
Dell Latitude E6530 Intel Core 

i7 Nvidia NVS 5200M
Bộ     1 8,200,000        6,100,000              6,100,000            DELL 2,100,000                       

10 E6420 I5 TH2
DELL LATITUDE E6420 – 

CORE I5 – THẾ HỆ 2 
Bộ     1 6,000,000        4,400,000              4,400,000            DELL 1,600,000                       

11 E6420 I7 TH2
Laptop Dell Latitude E6420 – 

Core i7-2620M
Bộ     1 6,890,000        4,850,000              4,850,000            DELL 2,040,000                       

12 E6430 I5 TH3 Dell E6430 - core i5 - 3320M Bộ     1 6,290,000        5,100,000              5,100,000            DELL 1,190,000                       

13 E6430 I7 TH3
DELL LATITUDE E6430 I7 - 

THẾ HỆ 3 -CÓ VGA RỜI
Bộ     1 7,890,000        5,600,000              5,600,000            DELL 2,290,000                       

14 E6320 I5 TH2
LAPTOP DELL E6320 - CORE 

I5 ĐỜI 2
Bộ     1 5,390,000        3,800,000              3,800,000            DELL 1,590,000                       

15 E6320 I7 TH2

DELL LATITUDE E6320 I7-

2620M 2.7Ghz Ram 4GB HDD 

250GB 13.3inch

Bộ     1 6,390,000        4,200,000              4,200,000            DELL 2,190,000                       

16 E6330 I5 TH3

DELL LALITUDE E6330 I5 THẾ 

HỆ 3 3320M, RAM 4G, HDD 

250G, 13.3 INCH

Bộ     1 5,890,000        4,450,000              4,450,000            DELL 1,440,000                       

17 E6330 I7 TH3

Dell Latitude E6330 i7 3520M | 

RAM 4 GB | HDD 320G | 13.3” 

HD | Card on

Bộ     1 6,890,000        4,950,000              4,950,000            DELL 1,940,000                       

18 E6230 I5 TH3

DELL LATITUDE E6230 CORE 

I5 THẾ HỆ BA - RAM 4GB - 

HDD 320GB - LCD 12.5INCH

Bộ     1 5,590,000        4,472,000              4,472,000            DELL 1,118,000                       

19 E6230 I7 TH3

Laptop Dell Latitude E6230 

(Core i7 – 3520M – RAM 4GB – 

12,5″ – HDD 250GB)

Bộ     1 6,100,000        4,550,000              4,550,000            DELL 1,550,000                       



20 E5520 I5 TH2

Dell Latitude E5520 ( Core I5 

Thế Hệ 2 - 15.6 Inch ) New 

99%

Bộ     1 5,890,000        4,350,000              4,350,000            DELL 1,540,000                       

21 E5520 I7 TH2

DELL LATITUDE E5520 CORE 

I7 THẾ HỆ HAI - RAM 4GB - 

HDD 500GB

Bộ     1 6,150,000        4,500,000              4,500,000            DELL 1,650,000                       

22 E5430 I5 TH3

Dell Latitude E5430 (Core i5 

3320M, RAM 4GB, HDD 

250GB, VGA Intel HD Graphics 

4000, 14 inch)

Bộ     1 5,990,000        5,000,000              5,000,000            DELL 990,000                          

23 E5430 I7 TH3

Dell Latitude E5430 (Core i7 

3520M, RAM 4GB, HDD 

320GB, VGA Intel HD Graphics 

4000, 14 inch)

Bộ     1 7,200,000        5,460,000              5,460,000            DELL 1,740,000                       

24 E6220 I5 TH2
DELL LATITUDE E6220 – 

CORE I5 – THẾ HỆ 2 
Bộ     1 5,090,000        3,600,000              3,600,000            DELL 1,490,000                       

25 E6220 I7 TH2
DELL LATITUDE E6220 

i7/4/320
Bộ     1 6,190,000        4,100,000              4,100,000            DELL 2,090,000                       

26 M4500 I5 TH1
DELL PRECISION M4500 

CORE I5
Bộ     1 7,190,000        5,400,000              5,400,000            DELL 1,790,000                       

27 M4500 I7 TH2

DELL PRECISION M4500 

CORE I7 - thế hệ 2, không 

card, ram 4gb

Bộ     1 8,500,000        5,650,000              5,650,000            DELL 2,850,000                       

28 M4600 I7 W

DELL PRECISION M4600 ~ 

CORE I7 – THẾ HỆ 2 (MÁY 

TRẠM WORKSTATION ~ 

CARD VGA RỜI 5GB)

Bộ     1 8,990,000        8,020,000              8,020,000            DELL 970,000                          

29 M4700 I7 W

Laptop Dell Precision M4700 

(Core i7 3720QM-3820QM-

3840QM, RAM 8GB, HDD 

320GB, VGA 2GB NVidia 

Quadro K1000M-K2000M, 15.6 

inch FullHD)

Bộ     1 13,790,000      9,100,000              9,100,000            DELL 4,690,000                       

30
M4800 I7 TH4 

W

DELL PRECISION M4800 – 

CORE I7 – THẾ HỆ 4 – 8 CPU 

– K1100

Bộ     1 17,790,000      14,300,000            14,300,000          DELL 3,490,000                       

31
E6540 I5 TH4 

W

DELL LATITUDE E6540 CORE 

I5 THẾ HỆ 4 CARD RỜI 2GB
Bộ     1 9,790,000        7,500,000              7,500,000            DELL 2,290,000                       



32 E6540 I7 TH4
Dell latitude E6540 cpu i7 thế 

hệ thứ 4, VGA rời, full HD
Bộ     1 11,490,000      9,500,000              9,500,000            DELL 1,990,000                       

33 E6440 I5 TH4
Dell Latitude E6440 - I5 thế hệ 

4
Bộ     1 8,990,000        6,900,000              6,900,000            DELL 2,090,000                       

34 E6440 I7 TH4
Dell Latitude E6440 - I7 thế hệ 

4
Bộ     1 10,700,000      8,900,000              8,900,000            DELL 1,800,000                       

35 -                         

36 8440P I5 TH1
HP ELITEBOOK 8440P – 

CORE I5 – THẾ HỆ 1
Bộ     1 4,790,000        3,600,000              3,600,000            HP 1,190,000                       

37 8440P I7 TH1

HP ELITEBOOK 8440P core i7 

620M 2.60GHz, Ram 4GB,HDD 

320GB, 14.1“

Bộ     1 5,590,000        3,890,000              3,890,000            HP 1,700,000                       

38 8540P I5 TH1
Hp Elitebook 8540p Core i5, 15 

inches
Bộ     1 4,800,000        3,500,000              3,500,000            HP 1,300,000                       

39 8540P I7 TH1
HP ELITEBOOK 8540P ~ 

CORE I7 – THẾ HỆ 1
Bộ     1 6,790,000        4,200,000              4,200,000            HP 2,590,000                       

40 8540W I5 HP Elitebook 8540W core i5 Bộ     1 7,490,000        4,950,000              4,950,000            HP 2,540,000                       

41 8540W I7

HP ELITEBOOK 8540W – 

CORE I7 – THẾ HỆ 1 – (MÁY 

TRẠM WORKSTATION) ~ 

CARD VGA 4.6GB

Bộ     1 8,790,000        5,200,000              5,200,000            HP 3,590,000                       

42 8530P CORE 2

HP ELITEBOOK 8530P core 2 

duo P8700 2.50GHz, Ram 

2GB,HDD 160GB, 15 “

Bộ     1 3,790,000        2,500,000              2,500,000            HP 1,290,000                       

43 6930P CORE 2

HP Elitebook 6930p (Core 2 

Duo P8600, 2GB, 160GB, Intel 

X4500MHD, 14 inch)

Bộ     1 3,490,000        2,500,000              2,500,000            HP 990,000                          

44 2560P I5 TH2

HP ELITEBOOK 2560P CORE 

I5 THẾ HỆ 2 - RAM 4GB - HDD 

320GB

Bộ     1 4,490,000        3,650,000              3,650,000            HP 840,000                          

HP



45 2560P I7 TH2

HP EliteBook 2560p core i7 

2620M 2.60GHz, Ram 

4GB,HDD 320GB

Bộ     1 5,690,000        3,950,000              3,950,000            HP 1,740,000                       

46 2570P I5 TH3
HP EliteBook 2570p Core i5 

Thế Hệ 3
Bộ     1 6,200,000        4,120,000              4,120,000            HP 2,080,000                       

47 2570P I7 TH3 HP Elitebook 2570p Core i7 Bộ     1 7,300,000        4,800,000              4,800,000            HP 2,500,000                       

48 8460P I5 TH2

HP ELITEBOOK 8460P CORE 

I5 THẾ HỆ 2 - RAM 4GB - HDD 

320GB

Bộ     1 5,590,000        4,320,000              4,320,000            HP 1,270,000                       

49 8460P I7 TH2

HP 8460p ram 4G Core i7 

2620m 2.7ghz card rời amd 

6470m HD+

Bộ     1 7,000,000        4,750,000              4,750,000            HP 2,250,000                       

50 8470P I5 TH3

HP ELITEBOOK 8470P CORE 

I5 THẾ HỆ 3 - RAM 4GB - HDD 

500GB

Bộ     1 5,000,000        4,500,000              4,500,000            HP 500,000                          

51 8470P I7 TH3
HP Elitebook 8470p core i7 thế 

hệ 3, 8 nhân
Bộ     1 6,890,000        5,200,000              5,200,000            HP 1,690,000                       

52 8560P I5 TH2

HP ELITEBOOK 8560P – 

CORE I5 – THẾ HỆ 2 CARD 

RỜI 5.6GB

Bộ     1 5,890,000        5,075,000              5,075,000            HP 815,000                          

53 8560P I7 TH2

Hp Elitebook 8560p i7 2620M | 

RAM 4G | HDD 320G | 15.6” 

HD | VGA RỜI AMD 6470M

Bộ     1 7,290,000        5,650,000              5,650,000            HP 1,640,000                       

54 8570P I5 TH3
Laptop HP Elitebook 8570p 

Core i5 Card rời 15.6 inch
Bộ     1 6,900,000        5,600,000              5,600,000            HP 1,300,000                       

55 8570P I7 TH3

HP EliteBook 8570p i7 VGA 

Rời - Intel Core i7 3520M - Màn 

15.6"

Bộ     1 8,000,000        6,150,000              6,150,000            HP 1,850,000                       

56 8560W I7 TH2

HP WORKSTATION 8560W - 

CORE I7 THẾ HỆ 2 (CARD 

RỜI 2G, FULL HD)

Bộ     1 10,200,000      8,550,000              8,550,000            HP 1,650,000                       

57 8570W I7 TH3

HP ELITEBOOK 

WORKSTATION 8570W – 

CORE I7 – THẾ HỆ 3 – 8 CPU 

– K1000

Bộ     1 13,990,000      9,450,000              9,450,000            HP 4,540,000                       



Ghi chú:

*Giá đã bao gồm đầy đủ theo cấu hình máy: Bao test cấu hình theo model (search Google theo mã máy để tham khảo).

*Toàn bộ máy: Ram 4gb và đã bao gồm sạc, pin zin theo máy nhập từ Mỹ.

*Bảo hành: 6 - 12 tháng, 1 đổi 1 phần cứng màn hình, Ram, mainboard.

*Miễn phí vận chuyển trong nội thành Tp.HCM.

*Vui lòng kiểm tra đầy đủ chứng từ giao nhận và chất lượng hàng hóa đầu vào.

*Báo giá có hiệu lực trong vòng: 30 ngày

Tp.HCM, Thứ , ngày , tháng , năm 2018

ĐD.Công ty TNHH TM ĐT & PT ĐOÀN GIA PHÁTXÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

Công ty TNHH Thƣơng Mại Đầu Tƣ Và Phát Triển Đoàn 

Gia Phát

Ngân hàng: ACB - PGD Bến Xe Miền Đông Tp.HCM

Số tài khoản: 253-752-969

VAT 10%

TỔNG THANH TOÁN

294,367,000        

29,436,700          

323,803,700        

VẬN CHUYỂN

TỔNG TIỀN TRƯỚC THUẾ


